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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Village (ngôi làng) 

Van (xe tải) 

Volleyball (bóng chuyền) 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Village (ngôi làng) 

- Van (xe tải) 

- Volleyball (bóng chuyền) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

V, v, van. 

This is a van. 

V, v, village. 

This is a village. 

V, v, volleyball. 

This is a volleyball. 

Dịch: 

V, v, van (xe tải). 

Đây là một cái xe tải. 

V, v, village (ngôi làng). 

Đây là một ngôi làng. 

V, v, volleyball (bóng chuyền). 

Đây là một quả bóng chuyền. 

 

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn) 
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Bài nghe: 

 

Đáp án: 

1. b 2. a 

Audio script: 

1. This is a van.  

2. This is a village.  

Dịch: 

1. Đây là một cái xe tải. 

2. Đây là một ngôi làng. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 

 

Đáp án: 

Village (ngôi làng) 

Volleyball (bóng chuyền) 

Van (xe tải) 
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6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

- Girl 1: Can you draw a van? 

- Girl 2: No, I can’t. 

- Boy: Yes, I can. 

Dịch: 

- Bạn gái 1: Các bạn có thể vẽ một cái xe tải không? 

- Bạn gái 2: Không, mình không thể. 

- Bạn nam: Có, mình có thể. 

7. Let’s talk (Hãy nói) 
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Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: Can you draw a _____? - Yes, I can. hoặc No, I can’t. 

Đáp án: 

a. - Can you draw a van? - Yes, I can. / No, I can’t. 

b. Can you draw a volleyball? - Yes, I can. / No, I can’t. 

c. Can you draw a ball? - Yes, I can. / No, I can’t. 

d. Can you draw a village? - Yes, I can. / No, I can’t. 

Dịch:  

a. Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không? – Có, mình có thể./ Không, mình không 

thể. 

b. Bạn có thể vẽ một quả bóng chuyền không? – Có, mình có thể./ Không, mình 

không thể. 

c. Bạn có thể vẽ một quả bóng không? – Có, mình có thể./ Không, mình không thể. 

d. Bạn có thể vẽ một ngôi làng không? – Có, mình có thể./ Không, mình không thể. 

 

Lưu ý: Việc trả lời Yes, I can hay No, I can’t phụ thuộc vào khả năng thực hiện việc 

làm đó của học sinh. 

8. Let’s sing (Hãy hát) 
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Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

Can you draw a van? yball?  

Yes, I can. 

Can you draw a village?  

No, I can’t. 

Dịch: 

Bạn có thể vẻ một cái xe tải không? 

Có, mình có thể. 

Bạn có thể vẻ một quả bóng chuyền không? 

Có, mình có thể. 

Bạn có thể vẻ một ngôi làng không? 

Không, mình không thể. 

Yes, I can. 

Can you draw a volle 
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